	TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ – CẨM GIÀNG

NĂM HỌC 2014-2015
	BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, KIÊM NHIỆM

ĐỢT I (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 25/8/2014)

	
	

	STT
	TÊN GIÁO VIÊN
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	DẠY MÔN
	SỐ TIẾT
	KIÊM NHIỆM
	SỐ TIẾT
	TỔNG
	GHI CHÚ

	1
	Bùi Văn   Thiệu 
	Thạc sĩ Vật lý 
	GDCD 9CD (2) 
	2
	BTCB
	
	2
	

	2
	Đặng Thị Lan 
	ĐHLý
	Lý 9(8), CN9 (4), Lý 7(3), Lý 6(3) 
	18
	CN 9D(4) 
	4
	22
	Đt Lý9

	3
	Nguyễn Tiến Trung 
	ĐH Toán – CĐ Lý 
	Toán 6A,B (8), CN8(6), Lý 8 (3)
	17
	CN 6B(4), NT Vật lý-CN(1)
	5
	22
	ĐT Lý 8,9

	4
	Cao Văn Lai 
	ĐH Toán
	Toán K8 (12)
	12
	CN 8B(4)
	4
	16
	ĐT Toán 8, GTTMTCT

	5
	Nguyễn  Thị Hiền
	ĐH Toán
	Toán K7(12), TCT 8(3)
	15
	CN  6B(4)
	4
	19
	ĐT Toán 7

	6
	Phạm Văn Cát 
	CĐ Toán-ĐH QL 
	Toán 9A,B (8), Toán 6C (4)
	12
	CN 6C (4)
	4
	16
	ĐT Toán 6,9

	7
	Lê Thanh Hải 
	ĐH Toán – CĐ Lý
	Toán 9 C,D (8), TCT9 (4)
	12
	TT Tổ KHTN, NT Toán (1)


	4
	16
	ĐT Toán 9

	8
	Lương Thị Bông 
	ĐH Hoá (CĐ Sinh) 
	Sinh K9(8), Sinh K8(6), Sinh K7(6)  
	20
	TP Tổ KHTN, NT Hóa-Sinh(1)


	1
	21
	ĐT Sinh 9,8

	9
	Nguyễn Thành Đức 
	ĐH Hóa (CĐ Sinh)
	 Hóa K9(8), Hóa K8(6) Sinh K6(6)
	20
	
	
	20
	ĐT Hóa 9,8

	10
	Đỗ Thị Thu Trang
	ĐH Toán ( CĐ-Tin)
	CN 6 (6), TCT 6(3),TCT 7(3)
	12
	
	5
	17
	

	11
	Đỗ Thạch Tuyến 
	ĐH Sinh (CĐTD)
	TD K9(8), K7(6), CN7(3)
	17
	TT Tổ NN-AM-TD-MT (3) NT Thể dục(1)
	4
	21
	ĐT Thể dục

	12
	Vũ  Hồng Thái 
	ĐH TD
	TD K8(6), K6 (6),NKTD K9,8,7,6(8)
	20
	CTCĐ (3)
	3
	23
	ĐT Thể dục

	13
	Nguyễn Quang Như 
	ĐH Anh
	Anh K6 (10,5), Anh 7A,B (6)
	16,5
	
	
	16,5
	ĐT Anh 6

	14
	Bùi Lê Hằng 
	ĐH Anh
	Anh 7C (4,5), Anh 9ACD(6)
	10,5
	CN 7C(4), NT Anh(1), TP Tổ NN-AM-TD-MT
	5
	15,5
	Đt Anh 7,9

	15
	Nguyễn Thu Huyền
	ĐH Anh
	Anh 9B (2), Anh 8AB,C(9)
	11
	CN 9B (4)
	4
	15
	ĐT Anh 8,9

	16
	Nguyễn Chính  Việt 
	ĐHÂm nhạc 
	ÂN K6,7,8
	9
	Phụ trách VNTT(5)
	5
	14
	

	17
	Vũ Duy Đức 
	CĐ Hoạ -Đội 
	MT K6,7 (6)
	6
	Đoàn Đội (9),PTLĐ (1)
	10
	16
	

	18
	Trần Trung Thành 
	ĐH  MT
	MTK8(3), K9(4)
	7
	BTĐ (1), NT ÂN-TM(1)
	2
	9
	

	19
	Vũ Thị Thuỷ 
	ĐH Văn
	Văn TCV8(3)
	3
	PHT phụ trách chuyên môn 
	
	3
	

	20
	Lương Thị Hoài 
	ĐH Văn
	NV K7(12),TCV7 (3)
	15
	Tổ trưởng tổ KHXH(3)
	4
	19
	ĐT NV 7

	21
	Ngô Thị Kim Oanh
	ĐH Văn
	NV6A,B (8),TCV 6 (3)
	11
	TT (3),  NT NV(1)
	4
	15
	

	22
	Bùi Thị Hường 
	ĐH Văn
	NV9B,C (10), TCV9 A,B,D(3)
	13
	CN 9C(4)
	4
	17
	ĐT NV 9

	23
	Chu Thị Ánh Nguyệt 
	ĐH Văn 
	NV 9A,D (10), NV6(4)
	14
	CN9A(4) 
	4
	18
	ĐT NV 6

	24
	Nguyễn Thị Huyền 
	CĐ Văn
	NV8(12), TCV9C(1)
	13
	CN 8A (4)
	4
	17
	ĐT NV 8

	25
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	ĐH Địa 
	Địa K7(6), K8(3), Địa K6(3), K9(8)
	20
	
	
	20
	ĐT Địa lý 9,8

	26
	Nguyễn T. Minh Hồng 
	ĐH Sử 
	Sử 9A,B,D (3), Sử K7 (6), 
	9
	CN7A (4), NT Sử- GDCD (1)
	5
	14
	ĐT Sử  8,9

	27
	Nguyễn Thu Thảo 
	ĐH Sử 
	Sử 9C (1), Sử K8 (6) Sử K6 (3)
	10
	CN 8C (4), TP KHXH 
	4
	14
	ĐT Sử  9

	28
	Trịnh  Thu Hà 
	ĐH GD CT
	GDCD 6,7,8 (9), GDCD 9A,B (2)
	11
	CN7A(4)
	4
	15
	


                                                                                                                                                          Cẩm Giàng, ngày 13 tháng 8 năm 2013

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ – CẨM GIÀNG

NĂM HỌC 2014-2015
	PHÂN CÔNG DẠY ĐỘI TUYỂN KHỐI 9


	STT
	ĐỘI TUYỂN 
	GIÁO VIÊN DẠY
	GHI CHÚ 

	1
	Ngữ văn 9 
	Bùi Thị Hường , Nguyễn Thị Huyền 
	

	2
	 Lịch sử  9 
	Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Thị Minh Hồng 
	

	3
	Địa lý  9 
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	

	4
	Tiếng Anh  9 
	Bùi Lê Hằng, Nguyễn Thu Huyền
	

	5
	Toán 9 
	Lê Thanh Hải, Phạm Văn Cát 
	

	6
	Vật lý 9 
	Đặng Thị Lan, Nguyễn Tiến Trung 
	

	7
	Hóa học 9 
	Nguyễn Thành Đức 
	

	8
	Sinh học 9 
	Lương Thị Bông 
	

	9
	Thể dục 9 
	Đỗ Thạch Tuyến, Vũ  Hồng Thái 
	

	10
	GTTMTCT 
	Cao Văn Lai 
	


   Cẩm Giàng, ngày 13 tháng 8 năm 2013

	PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
	THỜI  KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2014-2015
ĐỢT I THỰC HIỆN TỪ 25/08/2014

	
	

	Thứ- Tiết-Lớp
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	7C
	8A
	8B
	8C
	9A
	9B
	9C
	9D

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	ÂN-Việt 
	NV-Oanh
	TD-Thái 
	CD-Hà 
	Toán-Hiền 
	NV-Hoài 
	NV-Huyền 
	Toán-Lai 
	Sử-Thảo 
	Lý-Lan 
	Anh-Huyền 
	Hóa –Đức 
	Anh-Hằng 

	
	3
	Toán-Trung 
	NV-Oanh 
	NV-Nguyệt 
	ÂN-Việt 
	Sử-Hồng 
	NV-Hoài 
	MT-Thành
	Anh-Huyền 
	TD-Thái 
	Anh-Hằng 
	Lý-Lan 
	NV-Hường 
	Hóa –Đức 

	
	4
	NV-Oanh 
	ÂN-Việt 
	Toán-Cát 
	Toán-Hiền 
	NV-Hoài 
	Anh-Hằng 
	Anh-Huyền 
	TD-Thái 
	NV-Huyền 
	Hóa–Đức 
	MT-Thành
	Lý-Lan 
	NV-Nguyệt 

	
	5
	NV-Oanh 
	Toán-Trung 
	Toán-Cát 
	Sử-Hồng 
	NV-Hoài 
	Toán-Hiền 
	Anh-Huyền 
	NV-Huyền 
	ÂN-Việt 
	NV-Nguyệt 
	Hóa –Đức 
	Anh-Hằng 
	Lý-Lan 

	3
	1
	CN-Trang 
	Anh-Như 
	Lý-Lan
	TD-Tuyến 
	Địa-Quỳnh
	MT-Đức
	Sinh-Bông 
	Hóa –Đức 
	Toán-Lai 
	Toán-Cát 
	NV-Hường 
	Sử-Thảo 
	Toán-Hải 

	
	2
	MT-Đức
	CN-Trang 
	Anh-Như 
	Lý-Lan
	TD-Tuyến 
	Địa-Quỳnh
	Toán-Lai 
	TCT-Hiền 
	Hóa –Đức 
	Toán-Cát 
	Sinh-Bông 
	NV-Hường 
	Toán-Hải 

	
	3
	Anh-Như 
	Sinh-Đức 
	CN-Trang 
	Địa-Quỳnh
	Lý-Lan
	Toán-Hiền 
	Toán-Lai 
	Sử-Thảo 
	Sinh-Bông 
	TCT-Hải 
	Toán-Cát 
	NV-Hường 
	TD-Tuyến 

	
	4
	Sinh-Đức 
	Lý-Lan
	TCT-Trang
	Toán-Hiền 
	Anh-Như 
	TD-Tuyến 
	Sử-Thảo 
	Toán-Lai 
	Anh-Huyền 
	Sinh-Bông 
	NV-Hường 
	Địa-Quỳnh
	TCT-Hải 

	
	5
	*


	*
	*
	Anh-Như 
	CN-Tuyến 
	Lý-Lan
	Hóa –Đức 
	Sinh-Bông 
	TCT-Hiền 
	TCV-Hường 
	Toán-Cát 
	Toán-Hải 
	Địa-Quỳnh

	4
	1
	CD-Hà 
	Toán-Trung 
	Địa-Quỳnh
	CN-Tuyến 
	Anh-Như 
	Sinh-Bông 
	TD-Thái 
	NV-Huyền 
	Toán-Lai 
	Anh-Hằng 
	Toán-Cát 
	NV-Hường 
	NV-Nguyệt 

	
	2
	NV-Oanh 
	Địa-Quỳnh
	TD-Thái 
	Sinh-Bông 
	TD-Tuyến 
	Anh-Hằng 
	CN-Trung
	NV-Huyền 
	Toán-Lai 
	CD-Hà 
	Toán-Cát 
	NV-Hường 
	NV-Nguyệt 

	
	3
	Anh-Như 
	Toán-Trung 
	TCV-Oanh
	Địa-Quỳnh
	MT-Đức
	TD-Tuyến 
	Toán-Lai 
	CD-Hà 
	NV-Huyền 
	NV-Nguyệt 
	NV-Hường 
	Anh-Hằng 
	Sinh-Bông 

	
	4
	Địa-Quỳnh
	NV-Oanh
	MT-Đức
	Anh-Như 
	Sinh-Bông 
	CN-Tuyến 
	NV-Huyền 
	CN-Trung
	TCV-Thủy 
	NV-Nguyệt 
	NV-Hường 
	CD-Hà 
	Anh-Hằng 

	
	5
	*


	*
	*
	*
	*
	*
	Sinh-Bông 
	Địa-Quỳnh
	CN-Trung
	*
	*
	*
	*



	5
	1
	CN-Trang 
	Anh-Như 
	NV-Nguyệt 
	MT-Đức
	Toán-Hiền 
	NV-Hoài 
	TCV-Thủy 
	Sử-Thảo 
	NV-Huyền 
	TD-Tuyến 
	Địa-Quỳnh
	Sinh-Bông 
	Toán-Hải 

	
	2
	Sử-Thảo 
	CN-Trang 
	Anh-Như 
	Toán-Hiền 
	Địa-Quỳnh
	NV-Hoài 
	Lý-Trung 
	TCV-Thủy 
	NV-Huyền 
	NV-Nguyệt 
	TCT-Hải 
	TD-Tuyến 
	Sinh-Bông 

	
	3
	Sinh-Đức 
	MT-Đức
	Sử-Thảo 
	TCT-Trang
	NV-Hoài
	Toán-Hiền 
	NV-Huyền 
	Lý-Trung 
	Sinh-Bông 
	NV-Nguyệt 
	Anh-Huyền 
	Địa-Quỳnh
	TD-Tuyến 

	
	4
	TCT-Trang
	Sử-Thảo 
	Sinh-Đức 
	NV-Hoài 
	Toán-Hiền 
	Địa-Quỳnh
	NV-Huyền 
	Anh-Huyền 
	Lý-Trung 
	Sinh-Bông 
	TD-Tuyến 
	Toán-Hải 
	NV-Nguyệt 

	
	5
	*


	*
	*
	*
	*
	*
	Sử-Thảo 
	CN-Trung
	Anh-Huyền 
	Địa-Quỳnh
	Sinh-Bông 
	Toán-Hải 
	NV-Nguyệt 

	6
	1
	TD-Thái 
	NV-Oanh
	Toán-Cát 
	NV-Hoài
	Sử-Hồng 
	CD-Hà 
	TCT-Hiền 
	Toán-Lai 
	Anh-Huyền 
	Lý-Lan 
	NV-Hường 
	MT-Thành
	Hóa –Đức 

	
	2
	TCV-Oanh
	TD-Thái 
	Toán-Cát 
	NV-Hoài
	Toán-Hiền 
	Sử-Hồng 
	Toán-Lai 
	Anh-Huyền 
	CN--Trung 
	Hóa –Đức 
	Lý-Lan 
	TCV-Huyền 
	TCV-Hường 

	
	3
	NV-Oanh
	CD-Hà 
	NV-Nguyệt 
	Sử-Hồng 
	NV-Hoài
	Toán-Hiền 
	Anh-Huyền 
	NV-Huyền 
	Toán-Lai 
	Toán-Cát 
	Hóa –Đức 
	Lý-Lan 
	MT-Thành

	
	4
	Toán-Trung 
	TCV-Oanh
	NV-Nguyệt 
	 Toán-Hiền 
	CD-Hà 
	Anh-Hằng 
	TD-Thái 
	Toán-Lai 
	Sử-Thảo 
	Toán-Cát 
	TCV-Hường 
	Hóa –Đức 
	Lý-Lan 

	
	5
	SH


	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	7
	1
	TD-Thái 
	Sinh-Đức 
	CN-Trang 
	TD-Tuyến 
	Anh-Như 
	Sử-Hồng 
	CN-Trung
	ÂN-Việt 
	Địa-Quỳnh
	MT-Thành
	CD-Hà 
	Sinh-Bông 
	CN-Lan 

	
	2
	Lý-Lan
	TD-Thái 
	Anh-Như 
	NV-Hoài 
	TCT-Trang
	ÂN-Việt 
	Hóa –Đức 
	Sinh-Bông 
	CD-Hà 
	Sử-Hồng 
	TD-Tuyến 
	Toán-Hải 
	Địa-Quỳnh

	
	3
	Toán-Trung 
	Anh-Như 
	CD-Hà 
	Sinh-Bông 
	ÂN-Việt 
	TCV-Hoài
	Địa-Quỳnh
	TD-Thái 
	Hóa –Đức 
	TD-Tuyến 
	Sử-Hồng 
	CN-Lan 
	Toán-Hải 

	
	4
	Anh-Như 
	Toán-Trung 
	Sinh-Đức 
	TCV-Hoài 
	Sinh-Bông 
	TCT-Trang
	ÂN-Việt 
	MT-Thành
	TD-Thái 
	Địa-Quỳnh
	CN-Lan 
	TD-Tuyến 
	CD-Hà 

	
	5
	Toán-Trung 
	TCT-Trang
	ÂN-Việt 
	Anh-Như 
	TCV-Hoài
	Sinh-Bông 
	CD-Hà 
	Hóa –Đức 
	MT-Thành
	CN-Lan 
	Địa-Quỳnh
	TCT-Hải 
	Sử-Hồng 

	GVCN
	Hà 
	Trung
	Cát
	Hồng
	Hiền 
	  Hằng
	Huyền 
	Lai
	Thảo
	Nguyệt
	Thu Huyền
	Hường
	Lan


                                                                                               Cẩm Giàng, ngày 19 tháng 08 năm 2014

